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   Ngày kiểm tra: 15/8/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND 
NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 

NAM NỮ 

1 

Viên Thanh Thảo   x 079187009324 27/10/2017 

cục trưởng cục 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư  Q11, TPHCM 

Đạt 

2 Huỳnh Lê Cẩm Tú   x 321355472 22/8/2008 CA Bến Tre Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc Đạt 

3 Phan Thị Kim Thanh   x 320384404 30/9/2009 CA Bến Tre Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc Đạt 

4 Lê Thị Thu Trang   x 3215605198 29/2/2016 CA Bến Tre Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc Đạt 

5 Lê Phước Trung x     9/11/2009 CA Bến Tre Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc Đạt 

6 Phạm Thị Con   x 321076816 23/5/2013 CA Bến Tre Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc Đạt 

7 Giang Phước Tiến x   320946987 13/1/2005 CA Bến Tre Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc Đạt 

8 
Võ Minh Tân 

x   
321800456 9/4/2018 CA Bến Tre thị trấn MCN, MCN, BT 

không 

đạt 



9 Trần Minh Lý x   320397985 28/12/2009 CA Bến Tre Hòa Lộc, MCB, BT Đạt 

10 
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

  x 
320750246 4/3/2011 CA Bến Tre thị trấn MCN, MCN, BT 

không 

đạt 

11 Phan Ngọc Phượng   x 321068846 1/11/2014 CA Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre Đạt 

12 Phan Quốc Phúc x   321183439 25/6/2009 
CA Bến Tre 

phường 4, TP. Bến Tre 
không 

đạt 

13 Đào Duy Minh Tú x   321475741 7/2/2014 CA Bến Tre phường Phú Tân, TP. Bến Tre Đạt 

14 Nguyễn Thị Kim Thoa   x 320602582 8/7/2011 
CA Bến Tre 

Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre 
không 

đạt 

15 Từ Thị Diễm Thy   x 320967741 11/9/2014 
CA Bến Tre 

phường 3, TP. Bến Tre 
không 

đạt 

16 Võ Thị Loan   x 321458462 30/5/2012 
CA Bến Tre 

phường 1, TP. Bến Tre 
không 

đạt 

17 Nguyễn Thị Thanh Tâm   x 321765408 10/6/2008 
CA Bến Tre 

phường Phú Khương, TP. Bến Tre 
không 

đạt 

18 Nguyễn Trần Duy Linh   x 321302948 11/3/2004 CA Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre Đạt 

19 Nguyễn Thị Thu   x 320645280 4/5/2006 
CA Bến Tre 

Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre 
không 

đạt 

20 Lê Thị Tuyết Linh   x 320824201 11/4/2006 CA Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

21 Nguyễn Thị Mỹ Tú   x 321146405 2/2/2006 CA Bến Tre Phú Hưng, TP. Bến Tre Đạt 

22 Đinh Thị Phấn   x 320688324 23/11/2006 CA Bến Tre phường 3, TP. Bến Tre Đạt 

23 Tăng Diệp Thu   x 320746859 13/11/2015 CA Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

24 Nguyễn Thị Tuyết Loan   x 320977122 13/4/2011 CA Bến Tre phường 8, Tp. Bến Tre Đạt 

25 Nguyễn Thị Hạnh Dung   x 320812620 21/3/2006 CA Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT Đạt 

26 Hà Do Xứng x   320977975 18/8/2015 CA Bến Tre phường 3, TP. Bến Tre Đạt 

27 Hồ Thủy Hồng   x 320809930 16/4/2007 CA Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

28 Ngô Văn Hổ x   320523872 8/5/2006 CA Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 



29 Ngô Trái Lập x   321396209 30/6/2006 CA Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

30 Cao Thị Ngọc Linh   x 321712766 23/08/2014 CA Bến Tre 

  

Đạt 

31 Nguyễn Ngọc Anh Thư   x 321626707 11/3/2019 CA Bến Tre Đạt 

32 Lê Huyền Trân   x 321625775 14/01/2019 CA Bến Tre Đạt 

33 Võ Thị Minh Hiếu   x 321342076 1/8/2017 CA Bến Tre Đạt 

34 Nguyễn Trang Mỹ Linh   x 321544120 22/2/2016 CA Bến Tre Đạt 

35 Nguyễn Thị Thùy Trang   x 321719366 4/4/2017 CA Bến Tre Đạt 

36 Ông Thị Cẩm Vy   x 321597291 11/2/2015 CA Bến Tre Đạt 

37 Võ Thị Ngân Thương   x 241939577 23/01/2019 CA. Đắk Lắk Đạt 

38 
Lê Thị Ngọc Tuyền   x 321486317 21/05/2009 

CA Bến Tre 
không 

đạt 

39 Nguyễn Thị Cúc   x 320910770 6/3/2013 CA Bến Tre Đạt 

40 Phạm Võ Triều Thư   x 321591789 19/08/2013 CA Bến Tre Đạt 

41 Nguyễn Thị Ngọc Hân   x 321605355 18/07/2019 CA Bến Tre Đạt 

42 Đoàn Lê Hoàng x   312331739 7/8/2019 CA. Tiền Giang Đạt 

43 Võ Thị Mai Trân   x 321512431 19/07/2016 CA Bến Tre Đạt 

44 Trần Quang Bình x   312017545 19/07/2019 CA. Tiền Giang Đạt 

45 Nguyễn Thị Nhung   x 321368802 5/3/2018 CA Bến Tre Đạt 

46 Bùi Thúy Huỳnh   x 321766103 29/06/2017 CA Bến Tre Đạt 

47 Nguyễn Thị Thu Hiền   x 321731867 10/9/2013 CA Bến Tre Đạt 

48 
Nguyễn Thị Hoàng 

Quyên   x 321598009 17/03/2015 
CA Bến Tre Đạt 

49 Đoàn Như Ngọc   x 321719026 2/10/2017 CA Bến Tre Đạt 

50 Nguyễn Thị Yến Nhi   x 312469045 5/10/2015 CA. Tiền Giang Đạt 

51 Phạm Thị Thùy Linh   x 79309013123 16/03/2018 CA TP. HCM không 



đạt 

52 Phạm Công Minh x   321625023 26/01/2018 CA Bến Tre Đạt 

53 
Nguyễn Huỳnh Đăng 

Khoa x   321613325 9/5/2017 
CA Bến Tre Đạt 

54 
Đặng Thị Ngọc Anh   x 341722007 27/02/2019 CA. Đồng Tháp 

không 

đạt 

55 
Lê Thị Ngà   x 321611412 2/2/2017 

CA Bến Tre 
không 

đạt 

56 Nguyễn Thị Kim Hiền   x 321108597 26/09/2018 CA Bến Tre Đạt 

57 Lê Thị Hồng Loan   x 321227082 15/10/2010 CA Bến Tre Đạt 

58 Trần Thị Ngọc Thư   X 321382731 30/03/2006 CA Bến Tre Đạt 

59 Trần Thị Xuân Mơ   x 321619789 6/4/2018 CA Bến Tre Mỹ Thành, TP. Bến Tre Đạt 

60 Nguyễn Văn Hiếu x   321557177 7/5/2014 CA Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

61 Trần Hoàng Lộc x   321719772 4/7/2018 CA Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

62 Trương Thanh Hồng x   079187006687 

3/5/2017 

cục trưởng cục 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

phường 14, quận 6, TP. HCM 

Đạt 

63 Huỳnh Thanh Trung x   320801453 8/8/2011 CA Bến Tre An Định, MCN, Bến Tre Đạt 

64 Nguyễn Tài Năng x   320009632 15/11/2012 CA Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

65 Trần Văn Phòng x   320530492 
25/3/2015 

CA Bến Tre 
phường Phú Khương, TP. Bến Tre không 

đạt 

66 Vương Ứt Quí x   321225338 11/5/2016 CA Bến Tre Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Đạt 

67 Hà Nhật Hoàng x   320655494 18/9/2006 CA Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

68 Lê Thị Mỹ Diệu   x 321226236 24/2/2016 CA Bến Tre phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

69 Nguyễn Thị Nhan   x 320011041 31/12/2014 CA Bến Tre phường 3, TP. Bến Tre Đạt 



70 Nguyễn Anh Thi x   320642439 27/4/2015 CA Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

71 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
  x 320694701 

27/7/2006 
CA Bến Tre 

phường Phú Khương, TP. Bến Tre 
Đạt 

72 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   x 320824144 27/7/2006 CA Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

73 Nguyễn Nhựt Duy x   301830950 12/6/2019 CA Long An Tân Trụ, Long An Đạt 

74 Phan Văn Tâm x   321396781 
17/7/2006 

CA Bến Tre 
An Phú Trung, Ba Tri, BT không 

thi 

75 Nguyễn Thị Chanh   x 320685713 3/3/2009 CA Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

76 Ngô Thị Ngọc Châu   x 320861669 20/6/2006 CA Bến Tre phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

77 Trần Quang Thái x   321605026 22/2/2016 CA Bến Tre Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

78 Phạm Thị Kim Loan   x 321560046 16/8/2011 CA Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

79 Lê Quốc Khanh x   320778366 28/3/2006 CA Bến Tre phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

80 Nguyễn Ngọc Lang   x 320544557 11/3/2003 CA Bến Tre phường 8, Tp. Bến Tre Đạt 

81 Lưu Thị Diễm Thúy   x 320967826 1/3/2017 CA Bến Tre phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

82 Lê Thị Hường   x 320849478 22/3/2006 CA Bến Tre phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

83 Trần Thị Huệ   x 320522364 27/3/2006 CA Bến Tre phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

84 Tô Thị Kim Xuyến   x 365714763 7/9/2015 CA Sóc Trăng phường 3, TP. Sóc Trăng Đạt 

85 Thạch Y x   365502221 
19/11/2010 

CA Sóc Trăng 
Thuận Hòa, Châu Thành, Sóc 

Trăng 

không 

đạt 

86 Phan Lệ Thủy   x 320661701 6/3/2001 CA Bến Tre phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

87 Nguyễn Minh Dương x   321601882 19/4/2012 CA Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

88 Trang Thanh Liên   x 320805652 
27/7/2015 

CA Bến Tre 
Sơn Phú, Giồng Trôm, BT không 

đạt 

89 Phạm Thị Đúm   x 321445046 
9/7/2007 

CA Bến Tre 
Thuận Điền, Giồng Trôm, BT không 

đạt 

90 Nguyễn Tấn Minh x   321601927 
27/7/2015 

CA Bến Tre 
Lương Phú, Giồng Trôm, BT không 

đạt 



91 Huỳnh Thị Phi Nhung   x 321619997 
17/4/2018 

CA Bến Tre 
Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre không 

đạt 

92 Đoàn Thị Lệ Trinh   x 321507595 
12/11/2018 

CA Bến Tre 
Sơn Phú, Giồng Trôm, BT 

không 

đạt 

93 Trần Thị Thu Hồng   x 320672706 
20/3/2000 

CA Bến Tre 
phường 5, TP. Bến Tre không 

đạt 

94 Ngô Thị Tím   x 321076654 
24/7/2013 

CA Bến Tre 
Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre không 

đạt 

95 Bùi Thị Hương Huệ   x 321534957 25/4/2011 CA Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

96 Phạm Mạnh Khang x   321380348 3/7/2014 CA Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

97 Trần Thị Thanh Thảo   x 321306207 
1/6/2004 

CA Bến Tre 
Bình Phú, TP. Bến Tre không 

thi 

98 Triệu Thị Rảnh   x 320042041 17/9/2008 CA Bến Tre Tiên Thủy, Châu Thành, BT Đạt 

99 Nguyễn Thị Kim Cúc   x 273257618 
23/6/2004 

CA Bà Rịa Vũng 

Tàu 

Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu 
Đạt 

100 Đặng Thị Mai   x 320683978 26/9/2006 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

101 Huỳnh Thị Thanh Quí   x 321211526 25/5/2018 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

102 Phạm Thị De   x 320497750 22/11/2018 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

103 Trần Thiên Tường x   321159301 8/9/2010 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

104 Huỳnh Thị Cẩm Vân   x 321029640 20/2/2013 CA. Bến Tre Phú An Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

105 Cao Hoàng Phương x   321124295 25/5/2018 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

106 Trần Đình Siêu x   320157843 22/11/2018 CA. Bến Tre Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

107 Nguyễn Thị Hiền   x 321110946 24/5/2011 CA. Bến Tre phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

108 
Phạm Thanh Thoại 

x 
  321598473 7/4/2015 

CA. Bến Tre 
Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT 

không 

thi 

109 Hà Phan Thị Hồng Loan   x 321228082 22/11/2014 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

110 Trần Văn Nếp x   320119822 28/11/2008 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

111 Phan Văn Em x   320732825 22/10/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 



112 Dương Thị Út Pha   x 321161595 8/1/2015 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

113 Lê Thị Phi Yến   x 320959980 10/4/2012 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

114 Trần Thị Duyên   x 320760512 28/11/2008 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

115 
Huỳnh Trung Hiếu 

x   311633787 13/3/2019 
CA Tiền Giang 

Thạnh Trị, Gò Công Tây, Tiền 

Giang 
Đạt 

116 Trần Thanh Vân x   321203742 6/6/2017 CA Bến Tre Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

117 Nguyễn Văn Hòa x   320732830 19/7/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

118 Trần Thị Phượng   x 321425792 10/4/2007 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

119 Nguyễn Thị Liên   x 321500521 1/6/2009 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

120 Nguyễn Thị Sa   x 320107947 26/10/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

121 Diếp Thị Phượng   x 320744632 3/12/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

122 Nguyễn Thị Hồng   x 320964003 16/10/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

123 Phạm Văn Hải x   320874213 18/9/2013 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

124 Phạm Thị Lan   x 320121412 9/10/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

125 Phạm Thị Vẹn   x 321203750 17/7/2014 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

126 Nguyễn Thị Châu Pha   x 321132091 28/7/2014 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

127 Phạm Thị Men   x 320119902 1/11/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

128 Đồng Thị Kiều   x 321103893 26/10/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

129 Nguyễn Thị Bích Vân   x 321013390 7/4/2016 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

130 Nguyễn Thị Triển   x 320889593 15/11/2008 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

131 Nguyễn Thị Thảo   x 320890156 28/12/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

132 Nguyễn Thị Liễn   x 320115376 29/10/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

133 Phạm Thị Liên   x 320696046 4/12/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

134 Nguyễn Thị Thúy Hằng   x 321013439 29/7/2014 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 



135 Nguyễn Thị Thủy   x 320732199 31/7/2018 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

136 Phan Ngọc Dung   x 320883054 31/5/2019 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

137 Phạm Thị Kim Hoàng   x 320964134 19/4/2019 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

138 Trần Minh Phong x   321472023 28/11/2008 CA Bến Tre Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

139 Lê Văn Hảo x   321548925 19/8/2011 CA Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

140 Phan Văn Ân x   321460625 16/5/2017 CA Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

141 Hàn Trường Sơn x   321502110 21/10/2009 CA Bến Tre thị trấn MCN, MCN, BT Đạt 

142 Đoàn Hoàng Vũ x   321293380 1/6/2009 CA Bến Tre An Thạnh, MCN, BT Đạt 

143 Trịnh Thị Kim Thúy   x 320877048 18/5/2011 CA Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

144 Lê Thị Diệu Hiền   x 321459038 26/3/2014 CA Bến Tre Tân Hội, MCN, BT Đạt 

145 Hồ Ngọc Trang   x 321239819 4/1/2017 CA Bến Tre Khánh Thạnh Tân, MCN, BT Đạt 

146 Dương Văn Minh x   320502378 19/12/2018 CA Bến Tre thị trấn Bình Đại, Bình Đại, BT Đạt 

147 Trương Thị Vàng   x 320550719 22/9/2015 CA Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

148 Lê Huỳnh Phương x   321614964 5/7/2017 CA Bến Tre phường Phú Tân, TP. Bến Tre Đạt 

149 Văn Thị Thanh Thủy   x 321118663 26/2/2016 CA Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

150 
Lê Thị Hoa   x 320014900 29/10/2018 CA Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

151 Trịnh Hữu Sang x   321605039 22/2/2016 CA Bến Tre phường 7, TP. Bến Tre Đạt 

152 Phan Thị Kim Sương   x 320776425 7/9/2016 CA Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

153 
Nguyễn Văn Đủ x   320758211 8/9/2016 CA Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, BT 

không 

đạt 

154 Võ Văn Bình x   321622678 12/7/2018 CA Bến Tre Bình Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

155 Nguyễn Thị Anh Thy   x 225803515 16/9/2015 CA. Khánh Hòa Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa Đạt 

156 Lê Văn Sơn x   320706001 14/9/2017 CA Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

157 Lê Thị Kim Tuyền   x 321613130 26/4/2017 CA Bến Tre An Thủy, Ba Tri, BT Đạt 



158 
Nguyễn Hữu Thông x   321447635 15/10/2013 CA Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

159 Nguyễn Văn Văn x   320549533 15/6/2006 CA Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre Đạt 

160 Nguyễn Hoàng Khánh x   321466800 12/8/2008 CA Bến Tre phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

161 Huỳnh Thanh Việt x   321594529 17/7/2014 CA Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre Đạt 

162 
Dư Trường Hiếu x   321529482 18/10/2010 CA Bến Tre   

không 

thi 

163 Nguyễn Thành Trí         CA Bến Tre phường 4, TP. Bến Tre Đạt 

164 
Trương Trần Công Chiều         CA Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

165 
Trương Hoàng Minh x   321138506 5/9/2016 CA Bến Tre 

thị trấn Giồng Trôm, Giồng Trôm, 

BT 
Đạt 

166 
Trần Thị Phượng   x 320747010 11/6/2016 CA Bến Tre 

thị trấn Giồng Trôm, Giồng Trôm, 

BT 

không 

đạt 

167 
Nguyễn Tấn Thanh x   320797663 17/11/2016 CA Bến Tre phường Phú Khương, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

168 
Lê Thị Minh Lan   x 320726241 15/2/2019 CA Bến Tre Thành Triệu, Châu Thành, BT 

không 

đạt 

169 Lê Thị Hồng   x 321227001 26/2/2002 CA Bến Tre phường 6, TP. Bến Tre Đạt 

 


